[bookmark: _GoBack]HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…5….                  (Từ ngày 4/10/2021 đến ngày 8/10/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	Tiết PPCT
	HÌNH THỨC

	HAI
4/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Ôn tập về giải toán/17
	15
	1

	
	
	2
	Tập đọc
	Lòng dân (phần 1, 2)
	5,6
	GDQP và AN  nội dung lồng ghép: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
; Dạy theo CV 3799 của Bộ GD-ĐT: Thêm kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại

	
	
	3
	Khoa học
	6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
7. Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	6,7
	Ghép 2 tiết 6, 7 thành bài “Các giai đoạn của cuộc đời”, thực hiện trong 1 tiết.
Không thực hiện trò chơi “Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?” (Tr17).
GDKNS

	
	CHIỀU
	1
	Tiếng Anh
	Unit 2- Lesson 2+3
	
	

	BA
5/10/
2021

	SÁNG
	1
	Toán
	Ôn tập và bổ sung về giải toán/18
	16
	1

	
	
	2
	Chính tả
	Nhớ viết): Thư gửi các học sinh
Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
	3,4
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 3, 4) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. CV3969

	
	
	3
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình  (tiết 1,2)
	3,4
	

	
	CHIỀU
	1
	Thể dục
	Học động tác chân, vặn mình.
	
	

	TƯ
6/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập/19
	17
	1,3,4

	
	
	2
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Nhân dân 


	5
	

	
	
	3
	Lịch sử
	Xã hội Việt Nam cuói thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Phan Bội Châu và phong trào Đông du
	4,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
7/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)/20
	18
	1

	
	
	2
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	5
	

	
	
	3
	Khoa học
	Vệ sinh ở tuổi dậy thì
	8
	GDKNS 
BVMT

	
	CHIỀU
	
	Tin học
	Bài 3: Thư điện tử (email)
	
	

	SÁU
8/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập/21
	19
	1,2

	
	
	2
	LTVC
	Luyện tập về từ đồng nghĩa
	6
	

	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	6
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	CĐ 2 : Sự liên kết thú vị của các hình khối
	
	Gửi video

	
	CHIỀU
	1
	Âm nhạc
	- TĐN số 1 
- LTAN: Nhịp 2/4; trọng âm, phách; ô nhịp, vạch nhịp.
	
	https://youtu.be/33INgduDTNU








HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…6….                  (Từ ngày 11/ 10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	Tiết PPCT
	HÌNH THỨC

	HAI
11/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài/22
	21
	1,2(a,c),3

	
	
	2
	Tập đọc
	Những con sếu bằng giấy






















Bài ca về trái đất
	7,8
	KNS; Dạy theo CV 3799 của Bộ GD-ĐT: Thêm kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết, thời gian, địa điểm trong câu chuyện.
Phần vận dụng: Hãy tưởng tượng em sang thăm nước Nhật và sẽ đến trước tượng đài xa-xa-cô, em muốn nói gì với xa-xa-cô để tỏ tình đoàn kết của trẻ em khắp năm châu và khát vọng thế giới được sống cuộc sống hòa bình: Hãy viết đoạn văn ghi lại những điều em muốn nói

HS tự học thuộc lòng ở nhà. CV3969

	
	
	3
	Khoa học
	10. Thực hành: Nói "Không" đối với các chất gây nghiện
	9,
10
	Thực hiện trong 1 tiết. 
Không thực hiện trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” (Tr23).
GDKNS

	
	CHIỀU
	1
	Tiếng Anh
	Unit 3- Lesson 1+2

	
	

	BA
12/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng/23
	22
	1,2,4

	
	
	2
	Kể chuyện
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
	4
	KNS
BVMT

	
	
	3
	Kĩ thuật

	Thêu dấu nhân tiết 1,2
	3,4
	PTTNTT

	
	CHIỀU
	1
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở - tay, chân, vặn mình
	
	

	TƯ
13/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Luyện tập/24
	23
	1,3

	
	
	2
	LTVC
	Từ trái nghĩa
	7
	

	
	
	3
	Địa lí
	Khí hậu
 Sông ngòi
	3,4
	BĐKH 
BVMT
SDNLTK&HQ
BĐKH

	NĂM
14/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông/25
	24
	1,2,3a( cột 1)

	
	
	2
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	7
	

	
	
	3
	Địa lí
	Vùng biển nước ta





Đất và rừng
	5,6
	BVMT
SDNLTK&HQ
BĐKH
PTTNTT
BVMTTNBĐ
GDQP&AN

BVMT
SDNLTK&HQ
BĐKH



	
	CHIỀU
	
	Tin học
	Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)
	
	

	SÁU
15/10/
2021
	SÁNG
	1
	Toán
	Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích/27
Luyện tập/28
	25,26
	1,2a (cột 1)
1a(2 số đo đầu), 1b(2 số đo đầu),2


	
	
	2
	LTVC
	Luyện tập về từ trái nghĩa
	8
	

	
	
	3
	TLV
	Tả cảnh (Kiểm tra viết)
	8
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	
	Gởi bảng nhận xét sản phẩm qua Zalo.

	
	CHIỀU
	
	Âm nhạc
	Học hát:  Con chim hay hót
	
	https://youtu.be/bdKs3ylK5lY




                                          Hải Châu, ngày 2 tháng 10 năm 2021
                                     TTCM

                                         Lê Cẩm Diệu Trang

